
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
––––––––––––––– 

     Bản án số: 31/2023/HS-ST 

     Ngày 31/5/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Ánh Loan 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Minh Thư; 

2. Ông Khưu Hán Quang. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thùy Dương – Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: 

Ông Lã Phúc Tuấn và ông Nguyễn Hoàng Thiện - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 31 tháng 5 năm 2023  tại Phòng xử A trụ sở Tòa án nhân dân Quận 

11, Thành phố Hồ Chí Minh  xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý 

số: 22/2023/TLST-HS ngày 27 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 24/2023/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 4 năm 2023 và Quyết định hoãn phiên 

tòa số 07/2023/HSST-QĐ ngày 10 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo: 

Nguyễn Phuc S; sinh năm 1995 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: 

254/11/13 đường T, Phường 8, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Không nơi cư 

trú nhất định; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá (học vấn): 2/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Phúc (chết) 

và bà Ông Thị Hương; tiền án: Ngày 30/11/2018, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 năm tù giam về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” 

(Bản án số 672/2018/HS-PT), tiền sự: Không có; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày: 

15/11/2022;  có mặt. 

- Bị hại: Ông Tạ Kim H, sinh năm 1992; địa chỉ: 116/12 đường T, Phường 14, 

Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 18 giờ ngày 07/11/2020 Tạ Kim H cùng Phan Thị Kim Ngân (sinh 

năm 1992, hộ khẩu thường trú: 116/12 T, Phường 14, Quận S, TP. Hồ Chí Minh), 

Phan Thị Mỹ Tiên (sinh năm: 1992, hộ khẩu thường trú: 162/2/1 T, Phường 14, Quận 
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S, TP. Hồ Chí Minh - chị ruột của Ngân), Vũ Trọng Nhân (sinh năm: 1988, hộ khẩu 

thường trú: 254/12/13 T, Phường 8, Quận E, TP. Hồ Chí Minh) và một số người bạn 

cùng ngồi nhậu tại quán Cây Bàng Đỏ địa chỉ 341 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 

11, TP. Hồ Chí Minh. 

Trong lúc nhậu Ngân có nói đang nợ Nguyễn Phuc S số tiền 6.000.000 đồng, 

Ngân nhờ Tạ Kim H trả giúp, H đồng ý nên nhờ Nhân và Tiên liên lạc cho Nguyễn 

Phuc S (do S là em họ của Nhân) đến. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 07/11/2020, S 

điều khiển xe máy hiệu Vespa màu trắng đến, H nói sẽ trả hết số tiền mà Ngân nợ của 

S và yêu cầu S bớt 1.000.000 đồng nhưng S không đồng ý, giữa S và ông H xảy ra cãi 

vã, lúc này H thách thức và chửi bới khiến S nóng giận nên S dùng tay tát vào mặt H 

một cái rồi bỏ đi về. Khi S đẩy xe ra khỏi bãi trước số 1A1 Cư xá Thể dục thể thao Lạc 

Long Quân, Phường 5, Quận 11 thì Tiên, Nhân, H cũng đi lại chỗ S. Lúc này H xin lỗi 

và vẫn kêu S bớt số tiền 1.000.000 đồng. S và H tiếp tục cãi nhau thì S dùng tay đánh 

vào vùng mặt, ngực và sau cổ H, do bị đánh H cúi người về phía trước nên S tiếp tục 

dùng chân phải đá thẳng vào vùng dưới cổ và trên ngực của H làm H té ngã ngửa ra 

đường. Cùng lúc này, 06 người bạn quen biết ngoài xã hội của S (gồm có Thành, Trung, 

Nghĩa và 03 người bạn khác) điều khiển xe máy đi ngang qua thấy sự việc nên cũng lao 

vào dùng tay chân đánh H, S thấy vậy nên can ngăn thì mấy người này bỏ đi và S cũng 

lấy xe rời đi. Khi S điều khiển xe đi được một đoạn thì S liên lạc với Thành và hẹn 

Thành đến quán nhậu số 66 Công Chúa Ngọc Hân, Phường 13, Quận 11 để nhậu và hỏi 

thăm tình trạng sức khỏe của H. Khi nhậu với Thành, Nghĩa, Trung cùng 03 người kia 

xong, S quay về nhà và bỏ trốn lên tỉnh Tây Ninh sinh sống. Khoảng năm 2021, S liên 

lạc về gia đình và được mẹ ruột tên Ông Thị Hương cho biết S đang bị Công an Quận 

11 truy nã và khuyên S nên về đầu thú. Đến ngày 15/11/2022, S đến Công an Phường 

5, Quận 11 đầu thú. Hiện tại S không rõ thông tin lai lịch của Thành, Trung, Nghĩa và 

03 người còn lại. 

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 11, Nguyễn Phuc S khai nhận toàn 

bộ sự việc như trên, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, nhân chứng và 

các tài liệu chứng cứ khác. 

Đối với bị hại Tạ Kim H, sau khi bị đánh gây thương tích, được mọi người đưa 

đi Bệnh viện cấp cứu. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 1232/TgT.20 ngày 

30/12/2020 của Trung tâm pháp y Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận thương 

tích của Tạ Kim H như sau: Tạ Kim H bị chấn thương sọ não vỡ sọ đỉnh sau lan lên 

đỉnh trán trái, tụ máu ngoài màng cứng cấp vùng đỉnh chẩm trái, dập não xuất huyết 

trán thái dương đã phẫu thuật mở sọ vùng thái dương đỉnh chẩm trái đường kính 10cm 

lấy máu tụ, diễn tiến sau ca mổ có tụ máu ngoài màng cứng đỉnh phải, đỉnh trái chèn ép 

mô não, hình ảnh dập não xuất huyết trán đỉnh thái dương trái, tụ khí trong sọ, phù não 

quanh thương tổn chèn ép mô não, hiện: 

+ Còn một vết thương 02cm tại mày trái. 

+ Băng kín đầu. 

+ Tri giác còn lơ mơ. 

Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định: 54% 

(Năm mươi bốn phần trăm). 
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Thương tích tại mày do vật tày, vật tày có cạnh tác động. Chấn thương sọ não do 

té ngã đập sau đầu vào vật tày cứng.  

Bản cáo trạng số 26/CT-VKSQ11 ngày 27 tháng 3 năm 2023, Viện kiểm sát 

nhân dân Quận 11 truy tố bị cáo Nguyễn Phuc S tội danh “Cố ý gây thương tích” theo 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 

năm 2017.  

Tại phiên tòa, bị cáo có lời khai phù hợp với các lời khai tại Cơ quan điều tra 

và những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân Quận 11 trình bày lời luận tội, đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo từ 02 năm 06 

tháng đến 03 năm tù.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được trông 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

1. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các lời khai tại cơ quan điều tra, những 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và các tang vật thu giữ được. Do đó, có đủ cơ sở để 

xác định:  

Vào khoảng 18 giờ ngày 07/11/2020, tại trước nhà số 1A1 Cư xá Thể dục thể 

thao Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11 do mâu thuẫn vấn đề tiền bạc nên bị cáo S 

đã dùng tay đánh vào vùng mặt, ngực và sau cổ H, do bị đánh H cúi người về phía trước 

nên S tiếp tục dùng chân phải đá thẳng vào vùng dưới cổ và trên ngực của H làm H té 

ngã ngửa ra đường. Cùng lúc này, 06 người bạn quen biết ngoài xã hội của bị cáo S 

(gồm có Thành, Trung, Nghĩa và 03 người bạn khác) điều khiển xe máy đi ngang qua 

thấy sự việc nên cũng lao vào dùng tay chân đánh ông H, bị cáo S thấy vậy nên can 

ngăn thì mấy người này bỏ đi. H bị đánh với tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây 

nên là 54%. 

Các đối tượng Thành, Trung, Nghĩa và 03 người còn lại, do chưa rõ lai lịch của 

các đối tượng trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 sẽ tách riêng, tiếp tục 

thu thập thông tin làm rõ lai lịch của những đối tượng trên để tiến hành mời làm việc, 

củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý sau.  

Hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” 

với tình tiết “Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 134 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Bị cáo nhận thức rõ được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn cố ý 

thực hiện. Hành vi của bị cáo đã xâm hại đến sức khỏe của người khác đồng thời gây 

ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an của xã hội. 

Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện bồi thường thiệt hại khắc 

phục hậu quả; bị hại có đơn bãi nại cho bị cáo, sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú nên 

áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự. 

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo đã có tiền án chưa được xóa án tích nay lại phạm tội 

do cố ý nên áp dụng tình tiết tăng nặng “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 

của Bộ luật Hình sự đối vớibị cáo. 
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Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự: 

- 01 đĩa DVD dữ liệu camera liên quan đến vụ án và 01 đĩa DVD dữ liệu hỏi 

cung ghi âm, ghi hình đã lưu vào hồ sơ vụ án. 

 - Về dân sự: Sau khi vụ án xảy ra, bị cáo cùng mẹ là bà Ông Thị Hương đã bồi 

thường chi phí điều trị thương tích cho bị hại Tạ Kim H, ông H không có yêu cầu bồi 

thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

2. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 

11, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 11, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ vào Điều 50; điểm a khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017,  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Phuc S phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Phuc S 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 15/11/2022. 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a 

khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

Án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo phải chịu là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). 

Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án. 

Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản 

án hoặc bản án được niêm yết. 

         TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Nơi nhận:          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- TAND - VKSND TPHCM; 

- Sở Tư pháp TPHCM; 

- PC 27 - CA TPHCM; 

- VKSND Q.11; 

- Công an Q.11; 

- Chi cục THADS  Q.11;      

- Những người tham gia tố tụng;            Trần Thị Ánh Loan 
- Lưu hồ sơ vụ án.            
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